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0 (Kèm theo quyết định số:……………./QĐ-ĐHDT, ngày …… tháng …. năm 2018)

STT MSSV KHOÁ Loại đồ án

% 

Chín

h

% phụ Cơ cầu ĐATN Ghi chú

Co1 Co4 Co5 Co6 Co7 Co8 Co11 Co12 Co13 Co15 Co16 Co17 Co18 Co19

1 2021613540 Nguyễn Quốc Dũng K20XDD Thi công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

2 2021610742 Nguyễn Nhật Dương K20XDD Thi công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

3 2021614114 Trương Mạnh Hiếu K20XDD Thi công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

4 172217237 Dương Phạm Phú Phát K17XDD Thi công chính TS HOÀNG NHẬT ĐỨC 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

5 2021627151 Phạm Thái Hòa K20XDD Thi công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

6 2021113432 Hoàng Ngọc Quốc K20XDD Thi công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

7 2020714204 Nguyễn Phương Tài K20XDD Thi công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

8
1921619007 Lê Thành Nhân K20XDD

Thi công chính
ThS NGUYỄN QUỐC LÂM

70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

9 2020614224 Nguyễn Văn Hồng K20XDD Thi công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

10 2021618218 Nguyễn Văn Quý K20XDD Thi công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

11 2020612744 Đinh Tiến Dũng K20XDD Thi công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

12 1921613463 Lê Văn Long K19XDD Thi công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

13 2021167546 Nguyễn Hữu Hoàng K20XDD Kết cấu BTCT chính TS ĐẶNG KHÁNH AN 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

14 2021614441 Trương Thành Nhân K20XDD Kết cấu BTCT chính TS ĐẶNG KHÁNH AN 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

15 2020615720 Đoàn Văn Thông K20XDD Kết cấu BTCT chính TS ĐẶNG KHÁNH AN 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

16 2010612912 Đặng Khánh Thường K20XDD Kết cấu BTCT chính TS ĐẶNG KHÁNH AN 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

17 2021415119 Lê Hồng Phong K20XDD Kết cấu BTCT chính TS ĐẶNG KHÁNH AN 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

18 2021644769 Nguyễn Hữu Quang K20XDD Kết cấu BTCT chính ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

19 2021615574 Nguyễn Văn Thương K20XDD Kết cấu BTCT chính ThS TRẦN THANH VIỆT 60%

ThS Nguyễn Hoàng Giang & ThS 

Nguyễn Thị Bích Thủy 0 40% 10% Kiến Trúc+ 50 Kết cấu + 40% Móng và DỰ toán

HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHỤ
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20 1921612308 Trần Xuân Thi K19XDD Kết cấu BTCT chính ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

21 1921612645 Võ Thanh Long K19XDD Kết cấu BTCT chính ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

22 2021614857 Nguyễn Thế Quang K20XDD Kết cấu BTCT chính ThS PHẠM VIẾT HIẾU 60%

ThS Nguyễn Hoàng Giang & ThS 

Nguyễn Thị Bích Thủy 0 40% 10% Kiến Trúc+ 50 Kết cấu + 40% Móng và DỰ toán

23 1921619221 Huỳnh Chí Tài K19XDD Kết cấu BTCT chính ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

24 1921613338 Nguyễn Văn Hoàng K19XDD Kết cấu BTCT chính ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

25 1920619048 Dương Phú Nhật K19XDD Kết cấu BTCT chính ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

26 2020618193 Trần Thị Quỳnh Nga K20XDD Kết cấu BTCT chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 60%

ThS Nguyễn Hoàng Giang & ThS 

Nguyễn Thị Bích Thủy 0 40% 10% Kiến Trúc+ 50 Kết cấu + 40% Móng và DỰ toán

27 2021250651 Nguyễn Trung Thịnh K20XDD Kết cấu BTCT chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

28 2021618324 Lương Văn Tuấn K20XDD Kết cấu BTCT chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

29 1921613355 Đinh Sơn Tiên K19XDD Kết cấu BTCT chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 60%

ThS Nguyễn Hoàng Giang & ThS 

Nguyễn Thị Bích Thủy 0 40% 10% Kiến Trúc+ 50 Kết cấu + 40% Móng và DỰ toán

30 1921613409 Phạm Quang Lin K20XDD Kết cấu BTCT chính TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 60% ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 40% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 40% Nền Móng Tạm Giao

31 2021618026 Võ Tấn Đạo K20XDD Kết cấu BTCT chính TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

32 2021617323 Phan Thành Quốc K20XDD Kết cấu BTCT chính TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

33 2021177952 Đinh Văn Nghĩa K20XDD Kết cấu BTCT chính TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

34 1921618978 Đoàn Anh Tín K19XDD Kết cấu BTCT chính TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

35 2021625047 Trần Đăng Hữu K20XDD Thi công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS. TRẦN THU HIỀN 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

36 2021613798 Phan Phước Quốc Anh K20XDD Thi công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

37 2021615727 Phan Minh Hiếu K20XDD Thi công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS ĐẶNG KHÁNH AN 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

38 1921634023 Võ Minh Trí K19XDD Thi công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS ĐẶNG KHÁNH AN 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 
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39 2021616225 Lê Hoàng Long K20XDD Thi công chính ThS PHAN THANH HẢI 70% TS. TRẦN THU HIỀN 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

40
2021615970 Nguyễn Gia Phúc K20XDD

Thi công chính
ThS PHAN THANH HẢI

70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

41 2021616310 Nguyễn Đình Nghĩa K20XDD Thi công chính ThS PHAN THANH HẢI 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

43 2021616863 Hoàng Thành Trung K20XDD Kết cấu BTCT chính ThS LÊ CAO VINH 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

44 2021616653 Hồ Văn Phát K20XDD Kết cấu BTCT chính ThS LÊ CAO VINH 70% ThS PHAN THANH HẢI 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

46 2021616713 Lê Ngọc Bình K20XDD Kết cấu BTCT chính ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 60% ThS TRẦN THANH VIỆT 40% 10% Kiến Trúc+ 40 Kết cấu khung + 50% Nền móng

47 2021615088 Võ Văn Nghĩa K20XDD Kết cấu BTCT chính ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 60% TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG 40% 10% Kiến Trúc+ 40 Kết cấu khung + 50% Nền móng

48 2021616620 Đàm Đức Trọng K20XDD Kết cấu BTCT chính ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 60% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 40% 10% Kiến Trúc+ 40 Kết cấu khung + 50% Nền móng

Đà Nẵng, ngày          tháng           năm 20….

TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG TRƯỞNG P ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thế Dương TS Nguyễn Phi Sơn
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